
PHÒNG RD - CÔNG TY TNHH SX TM HÓA KEO BÌNH THẠNH
BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA DẦU
1. Tên mẫu: UV OIL
1. Mục đích: Dầu biến tính Acrylate thành dầu có thể khô bằng tia UV
1. Nhân viên thực hiện: Trần Vũ Linh
1. Ngày làm mẫu: 05/06-12/06/2026
* Công thức dầu MATR nấu
	STT
	Thành phần
	11%MA
	Quy trình nấu

	1
	Dầu lanh (RLO)
	360
	Cho dầu + Hydroquinone vào nồi, gia nhiệt lên khoảng 90oC
Sau đó cho từ từ MA vào, khuấy tốc độ 300v/p, tăng nhiệt độ nấu lên 150oC, nấu liên tục 2.5-3h (lưu ý đậy kín MA thăng hoa, hơi MA độc gây cay mắt)


	2
	Dầu chẩu chín (TO)
	120
	

	3
	Hydroquinone (HQ)
	0.6
	

	4
	MA (Anhyride Maleic)
	52.8
	

	TỔNG
	533.5g
	


*Nhận xét quy trình khuấy:
-Mẫu đặc hơn so với dầu thông thường (màu vàng nâu nhẹ), trong suốt, có mùi acid
* Công thức dầu MATR UV OIL
	STT
	Thành phần
	4%HEA
	8% HEA
	Quy trình nấu

	1
	Dầu MATR nấu
	200
	200
	Cho dầu + Hydroquinone vào nồi, gia nhiệt lên khoảng 90oC
Sau đó cho từ từ 2HEA vào, khuấy tốc độ 300v/p, duy trì nhiệt độ 90-100oC, sau đó cho xúc tác sau cùng (chú ý nhiệt độ không nên vượt quá 100oC)

	2
	2HEA
	8
	17
	

	3
	Hydroquinone
	0.3
	0.3
	

	4
	pTSA
	0.7
	0.7
	

	TỔNG
	209g
	218g
	


*Nhận xét quy trình khuấy:
-Dầu đặc, có màu nâu đen, dung dịch đồng nhất, không phân tách
1. Kiểm tra
Kiểm tra chỉ số AV
Kéo giấy kiểm tra khả năng khô (tự nhiên +UV)


	Chỉ tiêu kiểm tra 
	8% HEA
	4% HEA

	Dung dịch
	Màu vàng nâu, đặc, đồng nhất, có mùi UV nồng

	Màu vàng nâu đậm (đậm hơn mẫu 8%) đồng nhất, mùi UV rất nhẹ
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	Chỉ số AV
	30mgNaOH/g (trước nấu và sau nấu)
	30mgNaOH/g (trước nấu và sau nấu)

	Độ tương hợp
	+Không hoà tan TPO
+Tương hợp tốt với các Monomer EM223/EM231 cải thiện độ khô mặt
	+Không hoà tan TPO
+Tương hợp tốt với các Monomer EM223/EM231 cải thiện độ khô mặt

	Thời gian khô
	+1%CF100 dầu ráo mặt sau 3-4h, khô sau 24h
+3% 1173 khô mặt sau chiếu UV 1200 mJ/cm2 (có mùi UV nồng)
+3% 1173+TPO (1-1) khô mặt tốt khi chiếu UV
+Thêm 10% EM231 khô mặt tốt, có thể khô tự nhiên không cần UV
	+1%CF100 dầu ráo mặt sau 3-4h, khô sau 24h
+3% 1173 chiếu UV 1200 mJ/cm2 khô mặt sau khoảng 20-30p (mùi UV rất nhẹ)

	Ngã vàng
	Dầu ngã vàng nhiều sau khi khô hoàn toàn

	Độ rít khi lau
	+100% dầu đặc hơi rít, khó lau
+Pha loãng 50-60% dầu dễ lau, không bết rít 
	+100% dầu đặc hơi rít, khó lau
+Pha loãng 50-60% dầu dễ lau, không bết rít 

	Độ thấm rút
	Thấm rút chưa tốt, dầu nằm trên mặt nhiều
	Thấm rút tốt hơn mẫu 8%HEA

	Thấm ướt
	Thấm ướt tốt
	Thấm ướt tốt

	Bề mặt
	+Dầu khô mềm, dễ trầy
+Lau lần 1: bề mặt nhám tay
+Vuốt nhám, lau lần 2: bề mặt láng, sờ hơi rít tay

	+Dầu khô mềm, dễ trầy
+Lau lần 1: bề mặt nhám tay
+Vuốt nhám, lau lần 2: bề mặt láng, sờ hơi rít tay


	
Test nước nhanh
	Sau 24h khô test nước 20p đạt
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	Sau 48h test nước đạt


Dầu biến tính Acrylate: kháng nước đạt, có độ dẻo dai,  khô khi gặp tia UV và có thể khô hoàn toàn trong không khí, tương hợp tốt với monomer (8%HEA khô nhanh hơn 4%HEA)
* Công thức dầu RLO biến tính MA
	STT
	Thành phần
	6%
	Quy trình nấu

	1
	Dầu lanh (RLO)
	480
	Cho dầu + Hydroquinone vào nồi, gia nhiệt lên khoảng 60oC
Sau đó cho từ từ BPO vào, khuấy tốc độ 300v/p, đến khi BPO tan hoàn toàn, sau đó cho MA vào tăng nhiệt độ nấu lên 150oC, nấu liên tục 3h (lưu ý đậy kín MA thăng hoa, hơi MA độc gây cay mắt)


	2
	Hydroquinone (HQ)
	0.7
	

	3
	BPO
	0.6
	

	4
	MA (Anhyride Maleic)
	30
	

	TỔNG
	511.5g
	


*Nhận xét quy trình khuấy:
-Mẫu đặc hơn so với dầu thông thường (màu vàng nâu nhẹ), trong suốt, có mùi acid
* Công thức dầu RLO UV OIL
	STT
	Thành phần
	Khối lượng
	Quy trình nấu

	1
	RLO biến tính MA
	200
	Cho dầu + Hydroquinone vào nồi, gia nhiệt lên khoảng 90oC
Sau đó cho từ từ 2HEA vào, khuấy tốc độ 300v/p, duy trì nhiệt độ 90-100oC, sau đó cho xúc tác sau cùng (chú ý nhiệt độ không nên vượt quá 100oC)

	2
	2HEA
	8
	

	3
	Hydroquinone
	0.3
	

	4
	pTSA
	0.7
	

	TỔNG
	218g
	


*Nhận xét quy trình khuấy:
-Dầu đặc, có màu nâu đen, dung dịch đồng nhất, không phân tách
*Kiểm tra
Kiểm tra chỉ số AV
Kéo giấy kiểm tra khả năng khô (tự nhiên +UV)
	Chỉ tiêu kiểm tra 
	RLO UV OIL

	Dung dịch
	Màu vàng nâu, đặc, đồng nhất, có mùi UV nhẹ


	Chỉ số AV
	16-18mgNaOH/g (trước nấu và sau nấu)

	Thời gian khô
	+1%CF100 dầu ráo mặt sau 3-4h, khô sau 24h
+3% 1173 chiếu UV 1200 mJ/cm2 dường như không khô mặt 

	Độ rít khi lau
	+100% dầu lỏng dễ lau
+Pha loãng 50-60% dầu dễ lau, không bết rít 

	Độ dẻo
	Dầu có độ dẻo dai tốt hơn so với dầu RLO thông thường

	Độ ngã vàng
	Ngã vàng rất ít (thấp hơn nhiều so với MATR UV OIL và RLO thông thường)

	Độ thấm rút
	Thấm rút tốt hơn dầu MATR UV OIL


Dầu RLO (MA) biến tính Acrylate không thể khô khi gặp UV. Tuy nhiên, dầu khô trong không khí nhanh, ít ngã vàng, có độ dẻo dai
6. Kết luận
-Dầu RLO+TO (MA) phản ứng với 2HEA: kháng nước đạt, nhanh khô, có độ dẻo dai có thể khô bằng tia UV và khô tự nhiên nhờ không khí. Tuy nhiên dầu ngã vàng nhiều, thấm rút chưa tốt, bề mặt sau khi khô thiếu độ trơn láng (8%HEA nhanh khô, mùi nồng, 4%HEA chậm khô, mùi nhẹ)
-Dẩu RLO (MA) + 2HEA: không khô khi chiếu UV, khô nhanh trong không khí, rất ít ngã vàng, có độ dẻo dai.


Nhân viên báo cáo

Trần Vũ Linh
                                                                                                                    Ngày 12/06/2026
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